DANH SÁCH ĐẠI DIỆN BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN CÁC LỚP 
KHOA HÓA HỌC-TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM-ĐH THÁI NGUYÊN

	STT
	KHÓA
	LỚP
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ-ĐỊA CHỈ

	1
	1
	1L6
	Thầy Cao Khắc Kiên 
	Nguyên Phó trường Phòng Đào tạo và QLKH trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

	2
	2
	2K6
	Thầy Hứa Văn Thao 
	Nguyên PTK Khoa Hóa học-Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên

	3
	3
	3K6
	Thầy Nguyễn Văn Mão
	Nguyên HT Trường THPT Nguyễn Huệ- Đại Từ-TN

	4
	4
	4K6
	Cô Vũ Kim Dung
	Nguyên GV Trường THPT….

	5
	5
	5K6
	Cô Vi Thị Koóng
	Nguyên GV Trường THPT Phú Bình

	6
	6
	6K6
	Cô Lưu Thị Thành
	Nguyên PHT Trường THPT Chu Văn An-Thái Nguyên

	7
	7
	7K6
	Thầy Nguyễn Quốc Tuân
	Nguyên Tỉnh ủy viên, Ủy viên thường trực Hôi đồng Nhân dân Tinh Điên Biên

	8
	8
	8K6
	Thầy Nguyễn Văn Hải
	Nguyên GV Khoa Hóa học-Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên
Nguyên Trưởng bộ môn, Khoa Hóa học,Trường ĐHSP Hà Nội 

	9
	9
	9K6
	Thầy Trịnh Trọng Thủy
	Nguyên GV Trường THPT Đại Từ-Thái Nguyên

	10
	10
	10K6
	Thầy Phạm Trọng Nghiệp
	Nguyên HT trườngTHPT Nguyễn Trãi-Lương Sơn-Hòa Bình

	11
	11
	11K6
	Thầy Nguyễn Văn Trung
	Nguyên Trưởng BM Hóa Vô cơ-Khoa Hóa học

	12
	12
	12K6
	Chị Nguyễn Thị Phương Dung 
	Nguyên PHT Trường THPT Lương Ngọc Quyến

	13
	13
	13K6
	Cô Hoàng Thị Chiên
	Nguyên Phó Trưởng Khoa Hóa học

	14
	14
	14K6
	Chị Nguyễn Thị Tâm
	

	15
	15
	15K6
	Anh Nguyễn Thanh Hà 
	Nguyên HT Trường THPT Lương Ngọc Quyến

	16
	
	
	Chị Nguyễn Thị Oanh
	Nguyên Tổ trưởng Tổ Hóa- Trường THPT LNQ

	17
	16
	16K6
	Chị Bùi Thị Bích Thủy 
	Nguyên GV Trường THPT LNQ

	
18
	17
	17K6
	Anh  Ngô Văn Thành
	Nguyên GV Trường THPT Đại Từ-Thái Nguyên

	19
	
	
	Anh Hoàng Mạnh Hưng
(Trưởng ban LL 17K6)
	Phó Bí thư thường trực Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

	20
	18
	18K6
	Chị Nghiêm Thị Hương 
	Nguyên CB Khoa Hóa học

	21
	19
	19K6
	Chị Nguyễn Thu Ninh
	Nguyên HT Trường THPT Sông Công-Thái Nguyên

	22
	20
	20K6
	Anh Trần Thái Dương
	HT truòng THPT Hùng An tỉnh Tuyên Quang 

	23
	21
	21K6
	Chị Phan Thị Hằng
	Giám đôc TT đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường ĐH Nông Lâm –ĐH Thái Nguyên
Đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XII, Khóa XIII

	24
	22
	22K6
	Chị Ma Thị Quỳnh Nga
	GV Trường THPT LNQ-Thái Nguyên

	25
	23
	23K6
	Anh Lê Hải Thanh
	HT Trường THPT Võ Nhai-Thái Nguyên

	26
	24
	24K6
	Trần Văn Hưng
	HT Trường THPT Chuyên Thái Nguyên

	27
	25
	25AK6
	Đỗ Thị Thủy
	GĐ KS Crown-Thái Nguyên

	28
	
	25RK6
	Hoàng Thị Đoàn
	GV Trường THPT Vùng Cao Việt Bắc

	
	26
	26K6
	Lành Thị Ngọc
	Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản-Trường ĐHNL-ĐHTN

	29
30
	27
	27K6
	Dương Thị Lương
	Chuyên viên Hóa - Sở GD&ĐT Thái Nguyên

	
	
	
	Hoàng Xuân Bình
	Hiệu trưởng trường THCS&THPT Quài Tở - Điện Biên

	31
	28
	28K6
	Hà Văn Quyền
	TTGDTX Phổ Yên -Thái Nguyên

	32
	29
	29K6
	Phạm Thị Kim Yến
	GV THPT Chu Văn An-Thái Nguyên

	33
	30
	30A
	Phạm Thị Thanh Hà
	Tổ trưởng tổ Hóa Sinh-Trường THPT Chuyên Thái Nguyên

	34
	
	30R
	 Lương Toàn
	HT Trường PTDT bán trú Thẩm Dương-xã Dương Quỳ, tỉnh Lào Cai 

	35
	31
	31
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	Trưởng Bộ môn Hóa Trường ĐH Y Dược-ĐH Thái Nguyên

	36
	32
	32A
	Nguyễn Khánh Duy
	GV- Trường ĐH Kinh Tế- Công nghệ TN

	37
	
	32HS
	Phạm Thị Hà
	Trường PTDTNT Tuyên Quang

	38
	33
	33A
	Nguyễn Thị Tuyên
	Trường THPT Dương Tự Minh-Thái Nguyên

	39
	
	33HS
	Trần Quốc  Dũng
	PHT Trường THPT Lê Hồng Phong-TQ

	40
	34
	34A
	Nguyễn Thị Thanh Huệ
	GV trường THPT Vùng Cao Việt Bắc

	41
	
	34HS
	Lê Đình Chi
	Chuyên viên phòng Đào tạo, ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

	42
	35
	35
	Vũ Văn Nhượng
	Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

	43
	36
	36A
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	ĐH Nông Lâm - ĐHTN

	44
	
	
	Nguyễn Như Lan Phương
	Trường THPT Tân Yên số 1 - xã Tân Yên - tỉnh Bắc Ninh.

	45
	
	36B
	Đào Việt Hùng
	GĐ TT Tuyển sinh & Đào tạo - ĐHNL

	46
	
	36C
	Lê Văn Kiên
	GV Trường PT Vùng cao Việt Bắc

	47
	37
	37A
	Trần Quốc Toàn
	Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

	48
	
	37B
	Chu Thị Oanh
	Phó HT Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Thái Nguyên

	
	
	37C
	 Nguyễn Thị Hương Giang
	Công ty TNHH BĐS Homeplus

	49
	
	37D
	Trần Thị Duyên
	Trường THCS Chu Văn An, Thái Nguyên

	50
51
	38
	38A
	Lê Huy Hoàng
	Phó BM HHUD  PPDH- Khoa Hóa học

	
	
	
	Hoàng Đình Hưng
	Trường THPT Nam Sách-Hải Dương

	52
	
	38B
	Nguyễn Văn  Khánh
Ngô Xuân Quang
	Công An Tuyên Quang
Trường THPT Tháng 10-Tuyên Quang

	53
	39
	39A
	Hoàng Thùy Linh
	Trường CĐ Thái Nguyên

	54
	
	39B
	Nguyễn Chí Linh 
Trịnh Minh
	Công ty Núi pháo-Thái Nguyên
PHT Trường THPT Hoàng Quốc Việt- Yên Bái

	55
	40
	40A
	Hầu Văn Hướng
	Phó HT trường THPT Võ Nhai

	56
	
	40B
	Trương Duy Quân
	THPT Nam Cao, xã Nhân Hà, tỉnh Ninh Bình

	57
	41
	41A
	Nguyễn Trọng Tấn
	Trường THPT Lương Ngọc Quyến

	58
	
	41B
	Ma Văn Lâm
	THPT Phú Lương 

	59
	42
	42A
	Phùng Thị Lan Hương
	Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ

	60
	
	42B
	Đào Hồng Hạnh
	Trường THPT Định Hoá, Thái Nguyên

	61
	43
	43A
	Đinh Công Trịnh
	Trường THPT Bắc Sơn, Thái Nguyên

	62
	
	43B
	Nông Văn Tỷ
	Trường THPT Chợ Đồn, Thái Nguyên

	63
	44
	44A
	Mai Thị Ngọc Anh
	Phòng KHĐT & HTQT-Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc Gia-65 Phạm Thận Duật, Phú Diễn, Hà Nội

	64
	
	44B
	Vũ Thị Thảo
	Sở GD&ĐT Thái Nguyên

	65
	45
	45A
	Vũ Thị Vân Anh
	Trường THCS Trưng Vương

	66
	
	45B
	Vũ Thị Kim Ngân
	Trưởng phòng tuyển sinh và liên kết đào tạo - Trung cấp Việt Đức

	67
	46
	46A
	Trần Anh Vũ
	Giám đốc TT Ôn luyện kiến thức Anh Vũ-Thái Nguyên

	68
	
	46B
	Nguyễn Thị Duyên
	Trường THCS Hải Triều, xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình ạ

	69
	47
	47A
	Hà Thị Phương Thảo 
	Hà Nội

	70
	
	47B
	Nguyễn Trường Giang
	GV Khoa Hoá học

	71
	
	47C
	Ưng Hải Linh 
Nguyễn Thị Hoạt
	 GV trường THPT Lý Nam Đế

	72
	48
	48A
	Hoàng Tiến Phúc 
	GV Trường THCS Hoàng Văn Thụ 

	73
	
	48B
	Đỗ Hải Linh
	GV Trường PT Vùng cao Việt Bắc

	74
	49
	49A
	Dương Văn Kiên 
	Giáo viên GDTX Phổ Yên 

	75
	
	49B
	Đinh Thị Hoài
	Giáo viên trường THCS Sơn Cẩm 1

	76
	50
	50A
	Đỗ Hồng Ngọc
	GV Trường THPT Sông Công-Thái Nguyên

	77
	
	50B
	Trần Mạnh Cường
	Hiệu trưởng trường THPT Đào Duy Từ-Thái Nguyên

	78
	
	50C
	Nguyễn Tân Thành
	Giáo viên Trường “Trung học Vinschool Smart City”- HN

	79
	51
	Hóa 51
	Trần Anh Tú
	Giáo viên THCS Quang Trung

	80
	52
	Hóa 52
	Trần Đức Thành
	Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên 

	81
	53
	Hóa 53
	Mai Hà Phương Thảo
	Giáo viên trường THPT Thái Nguyên

	82
	54
	Hóa 54
	Trần Kim Ngân
	Giáo viên Trường THCS Trưng Vường-Thái Nguyên

	83
	55
	Hóa 55
	Nguyễn Thị Nga
	Giáo viên Trường ….

	84
	56
	Hóa 56
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Giáo viên Trường THPT…- Tuyên Quang

	85
	57
	Hóa 57
	Dương Tùng Minh
	Thái Nguyên

	Tổng số
	82 lớp
	
	


CÁC LỚP CAO HỌC
	STT
	LỚP
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	CHỨC VỤ-ĐỊA CHỈ

	1
	Cao học Điện Biên
	
	
	

	2
	Cao Học Lào Cai
	Đỗ Huy Học
	0974704488
	Uỷ ban nhân dân phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai

	3
	Cao học Hải Dương
	Nguyễn Công Nam
	
	



 CÁC LỚP CHUYÊN TU (CT)/TẠI CHỨC (TC)/VỪA LÀM VỪA HỌC (VLVH)
	STT
	LỚP
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	CHỨC VỤ-ĐỊA CHỈ

	2
	CTK2
	Phạm Thị Sen
	0912 134 599
	GV Hóa- Yên Bái (Đã nghỉ hưu)

	3
	TC Hóa Hòa Bình K1
	Nguyễn Thị Nguyệt Chi 
	0979 666 523
	Hiệu trưởng trường TH&THCS Thành Lập, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ

	4
	TC Hóa Hòa Bình K2
	Trịnh Minh Tuấn
	0868 099 329
0856 301 181
	Phó Hiệu trưởng trường TH&THCS Thu Phong, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ 

	5
	TC Hóa Yên Bái
	Lý Thị Hồng Hải
	0936 142 415
	GV Hóa- Yên Bái (Đã nghỉ hưu)

	7
	VLVH 19-BG
	Nguyễn Văn Nam
	0963 827 822
	CUV - THCS Hương Lâm - xã Xuân Cẩm - Bắc Ninh

	8
	VLVH 20A-TQ
	Lương Thị Thoa
	0869 546 659
	Đơn vị công tác: Trường THCS Lưỡng Vượng, Phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang.

	9
	VLVH 20B-TQ
	Bùi Mạnh Cường
	0356 936 224
	Trường PTDTBT THCS Hùng Lợi, xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang.

	10
	VLVH K21-Thái Nguyên
	Triệu Văn Cường
	0353 511 668
	THCS Hợp Thịnh - xã Hợp Thịnh - Bắc Ninh



